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THÔNG BÁO KẾT QUẢ 


Giải Điền kinh TTHS huyện Nhà Bè năm học 2017 - 2018

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 148/KHLT-GDĐT-TDTT ngày 20/10/2017 giữa Phòng Giáo dục – Đào tạo và Trung tâm Thể dục Thể thao Nhà Bè về việc tổ chức Giải Thể Thao học sinh huyện Nhà Bè năm học 2016 - 2017

Bộ môn Điền Kinh thông báo kết quả giải Điền kinh TTHS huyện Nhà Bè năm học 2017 – 2018.

I. Thời gian: ngày 29/11& 01/12/2017
II. Địa điểm: Khu dân cư Phú Xuân
III. SỐ LƯỢNG VĐV THAM DỰ
1. Tiểu học.
	STT
	TRƯỜNG
	VĐV NAM
	VĐV NỮ

	1
	Lê Văn Lương
	8
	6

	2
	Bùi Thanh Khiết
	7
	8

	3
	Lê Quang Định
	7
	6

	4
	Dương Văn Lịch
	11
	9

	5
	Nguyễn Văn Tạo
	8
	8

	6
	Trang Tấn Khương
	
	

	7
	Nguyễn Bình
	
	

	8
	Nguyễn Trực
	10
	10

	9
	Lâm Văn Bền
	
	

	10
	Lê Lợi
	6
	6

	11
	Tạ Uyên
	3
	3

	12
	Trần Thị Ngọc Hân
	5
	5

	13
	Bùi Văn Ba
	10
	9

	
	Tổng cộng
	
	


2. Trung học cơ sở

	STT
	TRƯỜNG
	VĐV NAM
	VĐV NỮ

	1
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	

	2
	Lê Văn Hưu
	8
	2

	3
	Nguyễn Văn Quỳ
	8
	8

	4
	Hiệp Phước
	
	

	5
	Hai Bà Trưng
	9
	9

	6
	Phước Lộc
	16
	15

	7
	Lê Thành Công
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


IV. KẾT QUẢ 
1. Tiểu học

a. Cự ly 60m
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Nguyễn Hữu Trọng – 5.4 
	Lê Quang Định
	I
	Thạch Thị Ngân Huệ
	Nguyễn Bình

	Nguyễn Lê Hoàng Huy – 5D
	Lê Lợi
	II
	Trần Lệ Thu Thảo – 5.2
	Lê Quang Định

	Nguyễn Bảo Quốc – 4.3
	Dương Văn Lịch
	III
	Nguyễn Thị Như Bình – 5A2
	Nguyễn Văn Tạo


b. Cự ly 100m
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Nguyễn Hữu Trọng – 5.4
	Lê Quang Định
	I
	Huỳnh Thị Thúy An - 
	Nguyễn Trực

	Ngô Nguyễn Vân Tiên – 5.2
	Bùi Văn Ba
	II
	Trần Lệ Thu Thảo – 5.2
	Lê Quang Định

	Nguyễn Lê Hoàng Huy – 5D
	Lê Lợi
	III
	Nguyễn Thị Như Bình – 5A2
	Nguyễn Văn Tạo


c. Cự ly 300m 
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Trương Phạm Phước Hải – 5.4
	Bùi Thanh Khiết
	I
	Nguyễn Thị Bảo Trâm – 5.3
	Lê Quang Định

	Đỗ Minh Khánh – 5.4
	Dương Văn Lịch
	II
	Võ Như Ý – 4C
	Lê Lợi

	Trần Quang Tiến – 5.2
	Bùi Văn Ba
	III
	Phạm Thị Tuyết Oanh - 
	Nguyễn Văn Tạo


d. Cự ly 1000m
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Phan Văn Nghĩa Em – 5.3
	Nguyễn Trực
	I
	Từ Thị Kim Chúc – 5.2
	Nguyễn Văn Tạo

	Lương Xuân Bình – 4.2
	Bùi Văn Ba
	II
	Huỳnh Thị Kim Ngân – 5.3
	Bùi Thanh Khiết

	Nguyễn Thanh Trọng
	Nguyễn Văn Tạo
	III
	Hồ Kim Anh Nghi-  5.3
	Lê Quang Định


e. Bật xa
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Phan Văn Nghĩa Em – 5.3
	Nguyễn Trực
	I
	Thạch Thị Ngân Huệ
	Nguyễn Bình

	Nguyễn Bảo Quốc – 4.3
	Dương Văn Lịch
	II
	Huỳnh Thị Thúy An
	Nguyễn Trực

	Trương Thịnh Phát – 5.2
	Lê Quang Định
	III
	Mai Nguyễn Kim Thy
	Nguyễn Trực


2. Trung Học cơ sở 
a. Cự ly 100m 
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Huỳnh Hữu Phước – 9A8
	Lê Văn Hưu
	I
	Trần Ngọc Phương Trang – 9A2
	Hai Bà Trưng

	Huy
	Lê Thành Công
	II
	Trần Thị Cẩm Tiên – 8A5
	Lê Văn Hưu

	Phương
	Hiệp Phước
	III
	Nhi
	Hiệp Phước


b. Cự ly 200m 
	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Trần Văn Sơn – 9A2
	Hai Bà Trưng
	I
	Trần Ngọc Phương Trang – 9A2
	Hai Bà Trưng

	Huỳnh Hữu Phước – 9A8
	Lê Văn Hưu
	II
	Lê Thị Cẩm Thu – 7A5
	Hai Bà Trưng

	Huy
	Lê Thành Công
	III
	Võ Thị Huỳnh Đơn
	Phước Lộc


c. Cự ly 800m (Nữ), 1500m ( Nam)

	Tên
	Trường
	Hạng
	Tên
	Trường

	Nam
	
	Nữ

	Kiều Thanh Phương – 9A7
	Lê Văn Hưu
	I
	Đặng Thị Quỳnh Như
	Phước Lộc

	Phan Tấn Hậu – 9A5
	Lê Văn Hưu
	II
	Đỗ Thanh Thư – 7A4
	Hai Bà Trưng

	Nguyễn Minh Quân
	Hiệp Phước
	III
	Phạm Thị Hồng Phượng - 
	Hiệp Phước


V. NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ:
Các trường tham dự đa số đầy đủ, công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, chất lượng chuyên môn tương đối khá.
Các trường gửi danh sách đầy đủ, một số trường chưa ghi rõ lớp của vận động viên.
VI. ĐỀ XUẤT
Đề nghị phòng Giáo Dục Đào Tạo chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở có vận động viên đạt thành tích nêu trên tập luyện, lập danh sách, phiếu thi đấu để chuẩn bị cho giải thể thao học sinh Thành Phố năm học 2017 - 2018.

   Trung tâm TDTT Nhà Bè                                        
BỘ MÔN

                   KT. GIÁM ĐỐC
                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                    Cao Xuân Thành                                            
	
	

	
	

	
	

	
	



